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1. Họ và tên: LÊ THANH MINH PHƯƠNG 

2. Ngày sinh: 05/4/1998             Nam (Nữ): Nữ              Dân tộc: Kinh 

3. Học hàm:                                Năm phong: 

    Học vị: Thạc sĩ                       Năm đạt: 2023 

4. Chức vụ: Giảng viên 

5. Nơi ở hiện nay: Chung cư The Zei, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội 

6. Đơn vị/cơ quan công tác: Trường Đại học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông, Cửa Nam, TP Hà Nội 

8. Điện thoại: 0243.8248703                              Nhà riêng:     Di động: 0969805469 

9. Email: phuongltm@hup.edu.vn 

10. Quá trình đào tạo:  

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Y Dược Thái Bình Dược học 2021 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2023 

 

11. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh Thành thạo Thành thạo Thành thạo Thành thạo 
 

12. Quá trình công tác 

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 
01/05/2024 

- Nay 
Giảng viên 

Khoa Quản lý và Kinh tế dược, 

Trường Đại học Dược Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 

TT Tên đề tài, dự án 

Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời 

gian 

Cấp 

quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng  

Kết quả 

(nếu có) 

1 

Phân tích việc cấp giấy chứng nhận 

“Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc” (GSP) cho một số cơ sở 

Luận văn 

thạc sĩ 

2022 – 

2023 
 

Đã bảo 

vệ 
 

mailto:phuongltm@hup.edu.vn


kinh doanh dược tại Việt Nam giai đoạn 

2019 – 2021 

2 

Đánh giá công nghệ y tế của thuốc tác 

dụng đích trong điều trị ung thư phổi tại 

Việt Nam 

Thành 

viên 
2024  

Đã hoàn 

thành 
 

3 
Đánh giá kinh tế dược thuốc điều trị ung 

thư vú tại Việt Nam 

Thành 

viên 
2024  

Đã hoàn 

thành 
 

4 
Đánh giá công nghệ y tế cho 

Semaglutide tại Việt Nam 

Thành 

viên 

2025 – 

2026 
 

Đang 

thực 

hiện 

 

5 

Nghiên cứu nhận thức và nhu cầu của 

người bệnh ngoại trú đối với ứng dụng 

công nghệ thông tin trong chăm sóc sức 

khoẻ tại một số bệnh viện trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

Thư ký  

đề tài 

2025 – 

2026 
 

Đang 

thực 

hiện 

 

6 
Đánh giá công nghệ y tế cho Olokizumab 

tại Việt Nam 

Thành 

viên 
2026  

Đang 

thực 

hiện 

 

 

14. Kết quả NCKH đã công bố: 

TT Tên công trình (bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc là 

đồng tác giả công 

trình 

Nơi công bố 
Năm công 

bố 

1 

Phân tích chi phí - hiệu quả của phối hợp 

lixisenatide + insulin glargin trong điều trị 

đái tháo đường típ 2 tại Việt Nam 

Đồng tác giả 

Tạp chí Nghiên cứu 

Dược và Thông tin 

Thuốc 

2025 

2 

Đánh giá chi phí - hiệu quả của 

dapagliflozin trong điều trị bệnh thận mạn 

tại Việt Nam 

Đồng tác giả 
Tạp chí Y học Thành 

phố Hồ Chí Minh 
2025 

3 

Đánh giá chi phí - hiệu quả của 

dapagliflozin trong điều trị bệnh suy tim 

phân suất tống máu giảm tại Việt Nam 

Đồng tác giả 
Tạp chí Y học Thành 

phố Hồ Chí Minh 
2025 

4 

Phân tích chi phí - hiệu quả của ceritinib 

trong điều trị bước một ung thư phổi không 

tế bào nhỏ tiến xa tại chỗ hoặc di căn, 

dương tính với thụ thể ALK tại Việt Nam 

Đồng tác giả 
Tạp chí Y dược lâm 

sàng 108 
2025 

5 

Một nghiên cứu tổng quan hệ thống về 

bệnh thận mạn - tỷ lệ mắc, tỷ suất tử vong 

trên thế giới và tại Việt Nam 

Đồng tác giả 
Tạp chí Tim mạch 

học 
2026 



6 
Tổng quan hệ thống về chi phí y tế trực tiếp 

trong điều trị bệnh thận mạn 
Tác giả 

Chuyên đề tim mạch 

học – Hội Tim mạch 

TP HCM 

2026 

7 

Cost-effectiveness analysis of ribociclib 

plus letrozole versus letrozole 

monotherapy in postmenopausal women 

with locally advanced or metastatic 

HR+/HER2- breast cancer in Vietnam 

from third-party payer perspective 

Đồng tác giả 

Tạp chí Nghiên cứu 

Dược và Thông tin 

Thuốc 

2026 

 

15. Danh sách học viên đã hướng dẫn bảo vệ thành công 

16. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học) 

17. Giải thưởng 

18. Thành tựu hoạt động khoa học khác 

 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC  

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Hải Nam Lê Thanh Minh Phương 

 


